ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN ( TUẦN LỄ TỪ 13/4/20 ĐẾN 17/3/20)
ĐỀ SỐ 1.
Bài 1.>,<,=,? .
a) 17,9 …17,09                                                      b) 67,8…..68,7
c)20,53…20,530                                                    d) 42,9…42,901
Bài 2. Viết các số sau:
a) Bốn mươi chín phần một nghìn:
b) Sáu và hai mươi mốt phần một trăm:
c) Năm mươi lăm phẩy bảy mươi sáu:
d) Hai trăm phẩy chín:
Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Giá trị của chữ số 8 trong số 0,008 là:
A. 1000                   B. 100                         C. 8/100                      D.8/1000
b) 2 giờ 21 phút =    …phút
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 221                    B. 121                          C. 141                        D. 2021
c) 5ha 3dam2=       …ha
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 5,3                    B. 5,03                         C. 5,003                      D. 530
d) Diện tích hình tam giác có chiều cao 2,4cm và độ dài đáy 5cm là:
A. 6cm2                B. 12cm2                    C. 24cm2                      D. 14,8cm2
Bài 4. Đặt tính rồi tính:
a) 25,7 + 13,84                                                     b) 4,96 – 0,27
 c) 41,8 x 12                                                                d) 285,2 : 23



                                                               
Bài 5. Một tổ thợ mộc đặt kế hoạch một tuần phải làm được 180 bộ bàn ghế. Do cố
gắng tổ đó đã làm được 207 bộ bàn ghế trong tuần đó. Hỏi:
a) Tổ đó đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch?
b) Vượt mức bao nhiêu phần trăm kế hoạch?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6. Một hình chữ nhật có chu vi 121cm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
ĐỀ SỐ 2.
Bài 1. Tính nhẩm:
a) 34,81 x 100 =
b) 27,8 : 10    =
c) 721,8 x 0,01 =
d) 4,06 : 0,1   =
Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Giá trị của chữ số 1 trong số 217,85 là:
A. 10                  B. 1                           C.1/10                                   D.1/100
b) Số “một trăm linh bảy phẩy không sáu” viết là:
A. 10,76             B. 107,6                   C. 107,06                              D. 107,006
d) 15ha 45dam2=     …ha
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 1545             B. 15,045                 C.15,0045                              D. 15,45
Bài 3. Đặt tính rồi tính:
a) 17,95 + 27                                               b) 49 – 2,5   





c) 25,7 x 1,06                                                   d) 52,92: 4,9


Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
b) 2,4 giờ = 2 giờ 4 phút
c) 5m2 8dm2= 5,8m2
d) 8 tấn 7 tạ = 8,7 tấn
Bài 5.>,<=,?.
a) 32,56...  37                                                                          b) 35,08…35,8
c) 41,6…       41,59                                                                  d) 0,02…0,220     
Bài 6. Số thập phân 5,7 viết dưới dạng hỗn số là:
Bài 7. Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5,2m, chiều rộng 4,5m, chiều cao kém chiều rộng 0,7m. Người ta quét sơn bên trong căn phòng. Tính:
a) Diên tích cần quét sơn, biết tổng diện tích các cửa là 3,6m2.
b) Số tiền công cần phải trả cho công nhân quét sơn, biết giá tiền công sơn mỗi mét vuông là 60000đồng.
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ĐỀ SỐ 3
Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Số “năm mươi mốt phẩy không trăm linh chín” viết là:
A. 51,09                   B. 51,9                      C. 51,009                 D. 51,90
b) Trong các số: 8,71 ; 8,17 ; 8,07 ; 8,1 số bé nhất là:
A. 8,71                    B. 8,17                       C. 8,07                     D. 8,1
c) 4ha 167m2 =      …ha
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A . 4,167                B. 4,0167                   C. 4,00167                 D. 41,67
d) Diện tích tam giác vuông có độ dài 2 cạnh góc vuông 4,5m và 3,8m là:
A. 8,55m2             B. 17,1m2                  C. 34,2m2                  D. 16,6m2
Bài 2. Tính giá trị biểu thức:
a) 20 : 16 + 9,36
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) 31,8 x 2,5 - 42,9
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:
a) 20,5 + 17,9…17,9 + 20,5
b) 4,06 x 1,2……4,06 x 1,23
c) 50,7 – 24,8….50,7 – 42,8
d) 8,4 : 2,5…..6,8 : 2,5
Bài 4. Một ô tô đi quãng đường AB hết 5 giờ. Hai giờ đầu mỗi giờ đi được 45,8km, 3 giờ sau mỗi giờ đi được 50,5km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?
[bookmark: _GoBack]………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
8,23 + 9,38+ 10,53 +11,68 +12,83 +13,98. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
